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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thiết kế và mô phỏng trong kỹ thuật hóa học (Design and simulation in chemical engineering)
Mã số học phần: 7060339
Số tín chỉ học phần: 3 (2-1-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 25
	Bài tập: 5
	Thực hành: 15

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Phạm Trung Kiên
	0603-07

	2. TS. Đoàn Văn Huấn 
	0603-15

	3. PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng 
	0603-04


2.2.Bộ môn: Lọc-Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần: 
3.1.Điều kiện tiên quyết: Sinh viên có kiến thức cơ bản về các quá trình và thiết bị trong kỹ thuật hóa học, có hiểu biết về tin học cơ bản. 
3.2. Môn học học trước:  Tin học cơ bản + TH (7080226), Truyền nhiệt (7060348) và Truyền chất (7060349).
4. Mục tiêu của học phần
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế, ước tính cấu hình thiết bị trong kỹ thuật hóa học. Trên cơ sở đó, mô phỏng và tối ưu các quá trình cơ bản trong kỹ thuật hóa học sử dụng các phần mềm như : Hysys, Pro/II, UniSim. Cung cấp cho sinh viên cách tính toán kinh tế cho một dự án thiết kế, mô phỏng.   
4.1. Kiến thức
4.1.1. Tổng quan về thiết kế công nghệ và mô phỏng
4.1.2. Thiết kế và mô phỏng các quá trình trong kỹ thuật hóa học
4.1.3. Tối ưu hóa các quá trình trong kỹ thuật hóa học 
4.1.4. Tính toán kinh tế cho một dự án thiết kế, mô phỏng trong kỹ thuật hóa học
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Phân tích, đánh giá một dự án thiết kế và mô phỏng trong kỹ thuật hóa học
4.2.2. Thiết kế và mô phỏng được các quá trình trong kỹ thuật hóa học
4.2.3. Biết cách tối ưu hóa các quá trình trong kỹ thuật hóa học
4.2.4. Tính toán tính kinh tế của một dự án thiết kế, mô phỏng
5. Tóm tắt nội dung học phần
Các nội dung cơ bản bao gồm: thiết kế, mô phỏng và tối ưu các quá trình trong kỹ thuật hóa học; tính toán kinh tế cho một dự án thiết kế, mô phỏng. Nội dung học phần gồm 4 chương:
Chương 1. Tổng quan về thiết kế công nghệ và mô phỏng
Chương 2. Thiết kế và mô phỏng các quá trình trong kỹ thuật hóa học
Chương 3. Tối ưu hóa các quá trình trong kỹ thuật hóa học
Chương 4. Tính toán kinh tế cho một dự án thiết kế, mô phỏng trong kỹ thuật hóa học 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ MÔ PHỎNG
	5
	4.1.1

	1.1
	Thiết kế
	
	

	1.2 
	Các bước thiết kế trong kỹ thuật hóa học 
	
	

	1.3
	Mô phỏng 
	
	

	1.4
	An toàn môi trường
	
	

	Chương 2
	THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH TRONG KỸ THUẬT HÓA HỌC
	20
	4.1.2

	2.1
	Nhiệt và năng lượng trong thiết kế
	
	

	2.2
	Công nghệ chế biến khí tự nhiên
	
	

	2.3
	Công nghệ chế biến dầu thô
	
	

	2.4
	Công nghệ hóa dầu
	
	

	2.5
	Các quá trình khác trong kỹ thuật hóa học
	
	

	Chương 3
	TỐI ƯU HÓA CÁC QUÁ TRÌNH TRONG KỸ THUẬT HÓA HỌC 
	10
	4.1.3

	3.1
	Các bước tối ưu một quá trình trong kỹ thuật hóa học
	
	

	3.2
	Tối ưu một số quá trình cơ bản trong kỹ thuật hóa học
	
	

	Chương 4
	TÍNH TOÁN KINH TẾ CHO MỘT DỰ ÁN THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG TRONG KỸ THUẬT HÓA HỌC 
	10
	4.1.4

	4.1
	Cơ bản về tính toán kinh tế của một dự án thiết kế, mô phỏng
	
	

	4.2
	Thực hành tính toán kinh tế của một dự án thiết kế, mô phỏng trong kỹ thuật hóa học
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập và thực hành 
- Giờ bài tập 
Sinh viên nêu thắc mắc về những vấn đề chưa rõ; Giáo viên hướng dẫn sinh viên trao đổi theo nhóm; giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn sinh viên cách giải quyết các vấn đề phát sinh.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1].  Bài giảng Thiết kế và mô phỏng trong kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
[2]. Max S Peters, Klaus. D Timmerhaus, Ronald E.West, Plant design and economics for chemical engineers, McGraw-Hill. 5th Edition, 2003
      [3] Phan Tử Bằng, “Giáo trình công nghệ lọc dầu”, Nhà xuất bản xây dựng, Hà nội, (2002).
     [4] Nguyễn Thị Minh Hiền, Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004
     [5] Nguyễn Thị Minh Hiền, Hysys trong mô phỏng công nghệ hóa học, NXBKHKT, 2010
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1,2,3
	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ VÀ MÔ PHỎNG
	
10
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết[1]
Yêu cầu: Nắm được các khái niệm cơ bản trong thiết kế và mô phỏng

	
	1.1
	Thiết kế
	

	
	
	

	
	1.2 
	Các bước trong thiết kế công nghệ và công nghệ hóa học
	
	
	
	

	
	1.3
	Mô phỏng 
	

	
	
	

	
	1.4
	An toàn môi trường
	
	
	
	

	4,5,6,7,8
	Chương 2
	THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG CÁC QUÁ TRÌNH TRONG KỸ THUẬT HÓA HỌC
	30
	
	10
	Nghiên cứu lý thuyết [1,2,3]
Yêu cầu: Thiết kế và mô phỏng được các quá trình công nghệ hóa học

	
	2.1
	Nhiệt và năng lượng trong thiết kế
	
	
	
	

	
	2.2
	Công nghệ chế biến khí tự nhiên
	
	
	
	

	
	2.3
	Công nghệ chế biến dầu mỏ
	
	
	
	

	
	2.4
	Công nghệ hóa dầu
	
	
	
	

	
	2.5
	Các quá trình khác trong kỹ thuật hóa học
	
	
	
	

	9,10,11,12
	Chương 3
	TỐI ƯU HÓA CÁC QUÁ TRÌNH TRONG KỸ THUẬT HÓA HỌC 
	15
	
	5
	Nghiên cứu lý thuyết [1,2,3]
Yêu cầu: Biết cách tối ưu một quá trình trong kỹ thuật hóa học

	
	3.1
	Các bước tối ưu một quá trình trong kỹ thuật hóa học
	
	
	
	

	
	3.2
	Tối ưu một số quá trình cơ bản trong kỹ thuật hóa học
	
	
	
	

	13,14,15,16
	Chương 4
	TÍNH TOÁN KINH TẾ CHO MỘT DỰ ÁN THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG TRONG KỸ THUẬT HÓA HỌC 
	15
	5
	
	Nghiên cứu lý thuyết [1,2,3]
Yêu cầu: Tính toán được cơ bản tính kinh tế của một dự án thiết kế, mô phỏng  

	
	4.1
	Cơ bản về tính toán kinh tế của một dự án thiết kế, mô phỏng
	
	
	
	

	
	4.2
	Thực hành tính toán kinh tế của một dự án thiết kế, mô phỏng trong kỹ thuật hóa học
	
	
	
	



	
	Hà nội, ngày 8 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Công Ngọc Thắng



2

oleObject2.bin

image2.wmf
30%

ü

ý

þ


oleObject1.bin

image3.wmf
80%

³


